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THÔNG TƯ 
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Điều 18, Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Các đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền quy định tại Thông tư này bao gồm các cơ sở y tế công lập thuộc Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương.
2. Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập thuộc Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương; từ nguồn ngân sách của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) để thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập địa phương. Đối với các tỉnh khó khăn, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. 
3. Các cơ sở y tế công lập sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi hạch toán, quyết toán vào loại, khoản, mục và tiểu mục sau đây: 
- Loại 15: Y tế và các hoạt động xã hội.
- Khoản 60: Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Mục và tiểu mục tương ứng theo Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành. 
4. Các cơ sở y tế công lập được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch đối với nguồn ngân sách nhà nước cấp cho công tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch đối với nguồn kinh phí vận động của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Cuối năm, nguồn kinh phí này không sử dụng hết được chuyển sang tiếp tục sử dụng và làm căn cứ để cân đối dự toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm sau; không sử dụng nguồn kinh phí này vào mục đích khác. 
5. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, các cơ sở y tế công lập được vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi mắc bệnh hiểm nghèo. 
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Lập và phân bổ dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi
1.1. Đối với Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương: 
a) Hàng năm, cùng thời gian quy định lập dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương có cơ sở y tế công lập lập dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định. Căn cứ để lập dự toán gồm:
- Kinh phí thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm trước tại các cơ sở y tế công lập do Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương quản lý.
- Số dư kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm trước chuyển sang (nếu có).
Bộ Tài chính thảo luận với các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương để thống nhất dự toán chi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi và tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định. 
b) Căn cứ dự toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ở trung ương có trách nhiệm phân bổ dự toán cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc theo loại, khoản riêng quy định tại điểm 3, mục I Thông tư này và tổng hợp trong phương án phân bổ dự toán ngân sách chung của Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
c) Trong năm thực hiện, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ở trung ương được điều chỉnh kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi giữa đơn vị thừa và đơn vị thiếu thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm kịp thời kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Kết quả điều chỉnh được gửi cho Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.
Trường hợp sau khi đã điều chỉnh kinh phí mà còn thiếu; các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương có văn bản gửi Bộ Tài chính để xem xét quyết định bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để đảm bảo đủ và kịp thời kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. 
Căn cứ quyết định bổ sung dự toán, các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương phân bổ và thông báo bổ sung dự toán cho các cơ sở y tế công lập bị thiếu kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi, đồng gửi Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi theo quy định.
1.2. Đối với địa phương: 
a) Hàng năm, cùng thời gian quy định lập dự toán ngân sách nhà nước, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại địa phương gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Căn cứ để lập dự toán gồm:
- Số lượng trẻ em dưới sáu tuổi trên địa bàn do Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cấp tỉnh cung cấp. 
- Kinh phí thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm trước tại các cơ sở y tế công lập do địa phương quản lý.
- Số dư kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm trước chuyển sang (nếu có).
b) Căn cứ dự toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được giao, Sở Y tế có trách nhiệm phân bổ cho các cơ sở y tế công lập thuộc địa phương theo loại, khoản riêng quy định tại điểm 3, mục I Thông tư này, gửi Sở Tài chính thẩm định mục đích sử dụng và tính khớp đúng số liệu so với dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Y tế có trách nhiệm thông báo dự toán kinh phí cho các cơ sở y tế công lập thuộc địa phương.
Riêng đối với Trạm Y tế cấp xã, căn cứ vào thông báo kinh phí của Sở Y tế cho Phòng Y tế cấp huyện; Phòng Y tế lập thông báo kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã, đồng gửi Trạm Y tế cấp xã và Kho bạc Nhà nước nơi Uỷ ban nhân dân cấp xã giao dịch. 
c) Hàng tháng, Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Phòng Y tế về tình hình sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi; Phòng Y tế huyện và các cơ sở y tế công lập cấp tỉnh, huyện báo cáo Sở Y tế về tình hình thực hiện (trường hợp cần thiết Sở Y tế và Phòng Y tế có thể yêu cầu các cơ sở y tế và UBND cấp xã báo cáo đột xuất để phục vụ cho công tác điều hoà kinh phí giữa nơi thừa và nơi thiếu). Thẩm quyền điều chỉnh như sau:
- Phòng Y tế được điều chỉnh kinh phí giữa nơi thừa và nơi thiếu đối với các Trạm Y tế cấp xã của huyện; trường hợp thiếu, Phòng Y tế phải tổng hợp báo cáo Sở Y tế để xem xét xử lý. 
- Sở Y tế được điều chỉnh kinh phí giữa nơi thừa và nơi thiếu đối với các cơ sở y tế công lập cấp tỉnh, huyện và Phòng Y tế huyện để bảo đảm kịp thời kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. 
Kết quả điều chỉnh tăng, giảm dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi giữa các đơn vị được gửi cho Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (đối với trường hợp Sở Y tế thực hiện điều chỉnh) hoặc gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (đối với trường hợp Phòng Y tế thực hiện điều chỉnh) để làm căn cứ kiểm soát chi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Trong trường hợp cần thiết, Phòng Y tế, Sở Y tế phối hợp với cơ quan Kho bạc nhà nước để kiểm tra tính sát thực của các báo cáo.
d) Trường hợp sau khi đã điều chỉnh kinh phí mà còn thiếu, cơ sở y tế có văn bản gửi Sở Y tế để xem xét, tổng hợp gửi Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo chế độ quy định để bảo đảm đủ và kịp thời kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại địa phương.
Căn cứ quyết định bổ sung dự toán, Sở Y tế phân bổ và thông báo bổ sung dự toán cho các cơ sở y tế công lập bị thiếu kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi, đồng gửi Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi theo quy định.
Trình tự phân bổ bổ sung kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho các cơ sở y tế công lập bị thiếu kinh phí thực hiện theo quy định tại tiết b điểm này.
2. Quản lý, sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi 
2.1. Việc quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và quy định cụ thể tại Thông tư này. 
2.2. Các cơ sở y tế công lập được giao dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi có trách nhiệm lập dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi và thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch theo quy định tại Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
Các cơ sở y tế công lập cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã được mở tài khoản rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, sử dụng sổ sách, biểu mẫu, chứng từ theo quy định đối với đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách cấp tỉnh (đơn vị dự toán cấp I là Sở Y tế) để nhận kinh phí, hạch toán kế toán, quyết toán riêng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.
Trên cơ sở đề nghị của Trạm Y tế xã, Ban Tài chính xã làm thủ tục rút dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người được uỷ quyền ký gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để rút dự toán theo quy định đối với đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách tỉnh (đơn vị dự toán cấp I là Sở Y tế) để chuyển cho Trạm Y tế xã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Uỷ ban nhân dân cấp xã không được sử dụng khoản kinh phí này cho các mục đích khác.
Kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập để thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi là khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phân phối sử dụng khoản kinh phí này như các khoản thu viện phí.
Trường hợp các cơ sở y tế công lập có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh sử dụng dịch vụ và kỹ thuật cao mà gia đình bệnh nhân có nhu cầu sử dụng thì cơ sở y tế công lập được thu của gia đình bệnh nhân khoản chênh lệch giữa chi phí dịch vụ và kỹ thuật cao theo yêu cầu và mức thanh toán viện phí hiện hành. Khoản chênh lệch này các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân phối sử dụng như các khoản thu viện phí.
2.3. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát các hồ sơ, chứng từ chi và thực hiện chi trả, thanh toán kịp thời các khoản chi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi đủ điều kiện thanh toán theo các quy định hiện hành về kiểm soát chi ngân sách nhà nước. 
2.4. Các cơ quan chức năng Y tế, Tài chính, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Uỷ ban nhân dân các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra thường xuyên việc thực hiện chính sách và sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
3. Hạch toán và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi 
3.1. Các đơn vị sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi phải hạch toán kế toán và quyết toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư này.
3.2. Các chứng từ liên quan đến việc chi tiêu kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập được lưu riêng để phục vụ cho công tác tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được thuận lợi. Các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí này đúng mục đích, đúng đối tượng và bảo đảm tính chính xác, hợp pháp của chứng từ quyết toán.
3.3. Quy trình tổng hợp quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi: 
- Các cơ sở y tế công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương lập và gửi báo cáo quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho cơ quan chủ quản; cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt và tổng hợp vào báo cáo quyết toán chung gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định hiện hành. 
- Các cơ sở y tế công lập địa phương lập và gửi báo cáo quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho Sở Y tế. Riêng đối với Trạm Y tế cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã lập quyết toán gửi Phòng Y tế cấp huyện xem xét, thẩm định và tổng hợp gửi Sở Y tế. Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt và tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán của Sở Y tế để gửi Sở Tài chính thẩm định và tổng hợp vào quyết toán ngân sách tỉnh trình cấp thẩm quyền phê chuẩn. Các cơ sở y tế công lập thuộc huyện và Trạm Y tế cấp xã không quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi vào quyết toán chi ngân sách huyện và xã. 
Hàng năm, các Bộ, cơ quan đơn vị ở trung ương và các địa phương ngoài việc gửi báo cáo quyết toán ngân sách trong đó đã bao gồm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi, phải có báo cáo riêng về việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi gửi Bộ Tài chính tổng hợp.
- Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi của các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương và các địa phương chung trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.
2. Đối với các khoản thu, chi khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi phát sinh từ ngày 01/01/2005 mà chưa hạch toán vào Loại 15, Khoản 60 thì điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư này. 
Riêng năm 2005, các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương sử dụng dự toán ngân sách nhà nước được giao để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Đối với các địa phương đã phân cấp nhiệm vụ chi khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho các cấp ngân sách thì bảo lưu nguồn kinh phí thực hiện theo phân cấp của địa phương trong năm 2005, nhưng phải đảm bảo nguồn vốn thực hiện chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. 
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
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